
PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

CẤP CHUYÊN SÂU VÀ CẤP CƠ BẢN 

(Kèm theo Thông báo số 116/TB-SYT ngày 10/01/2025 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

STT Tên cơ sở KBCB 

Điểm 

chấm 

xếp cấp 

Cấp 

chuyên 

sâu 

Cấp cơ 

bản 

Tuyến CMKT 

đã xếp trước 

1/1/2025 

 BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 

1   Bệnh viện Việt Nam - Thụy 

Điển Uông Bí 
71 x 

 
Tỉnh 

2  Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh 
71 x 

 
Tỉnh 

3  Bệnh viện Bãi Cháy 70 x  Tỉnh 

4  Bệnh viện Sản Nhi tỉnh 

Quảng Ninh 
65 

 
x Tỉnh 

5  Bệnh viện Y, Dược cổ truyền 

tỉnh Quảng Ninh 
54 

 
x Tỉnh 

6  Bệnh viện Lão khoa - Phục 

hồi chức năng 
33 

 
x Tỉnh 

7  Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe 

tâm thần 
43 

 
x Tỉnh 

8  Bệnh viện Phổi Quảng Ninh 25  x Tỉnh 

9  Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Cẩm Phả 
33 

 
x Huyện 

10  Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả 30  x Huyện 

11  Bệnh viện Đa khoa Hạ Long 19  x Huyện 

 TRUNG TÂM Y TẾ 

12  Trung tâm Y tế thành phố 

Đông Triều 
22 

 
x Huyện 

13  Trung tâm Y tế thị xã Quảng 

Yên 
26 

 
x Huyện 

14  Trung tâm Y tế huyện Vân 

Đồn 
25 

 
x Huyện 

15  Trung tâm Y tế huyện Tiên 

Yên 
25 

 
x Huyện 

16  Trung tâm Y tế huyện Đầm 

Hà 
17 

 
x Huyện 

17  Trung tâm Y tế huyện Hải Hà 23  x Huyện 
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18  Trung tâm Y tế huyện Bình 

Liêu 
19 

 
x Huyện 

19  Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ 19  x Huyện 

20  Trung tâm Y tế thành phố 

Móng Cái 
23 

 
x Huyện 

21  Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 19  x Huyện 

 BỆNH VIỆN TƯ NHÂN 

22  Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Hạ Long 
26 

 
x Huyện 

23  Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - 

Nga Hạ Long 
32 

 
x Huyện 

24  Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hạ 

Long * 
 

 
x Huyện 

 TRUNG TÂM Y TẾ THUỘC BỘ/ NGÀNH 

25  Trung tâm Y tế Than khu vực 

Mạo Khê (Cơ sở 1) 
19 

 
x 

Huyện 

26  Trung tâm Y tế Than khu vực 

Mạo Khê (Cơ sở 2) 
21 

 
x 

Huyện 

(*) Tạm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật do thời gian tính từ ngày được cấp giấy 

phép hoạt động đến thời điểm đề nghị thực hiện xếp cấp chưa đủ 2 năm. 
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